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STT MSSV Mã Lớp SV Họ Tên Ngày sinh Nơi sinh 
GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN 

HỌ  TÊN 

1. PGS.TS. Hoàng Đức 

1 31141020565 DH40NH001 Phạm Nhật Quỳnh Anh 03/06/1996 Kiên Giang PGS.TS. Hoàng Đức 

2 31141020945 DH40NH001 Nguyễn Thúy Hằng 07/02/1995 Bến Tre PGS.TS. Hoàng Đức 

3 31141023590 DH40NH004 Nguyễn Thị Kiều Khanh 16/06/1996 Tiền Giang PGS.TS. Hoàng Đức 

4 31141022951 DH40NH001 Ngô Thị Mỹ Nga 18/08/1996 Quảng Ngãi PGS.TS. Hoàng Đức 

5 31131021796 DH40NH005 Phạm Anh Quang 15/09/1995 Lâm Đồng PGS.TS. Hoàng Đức 

6 31141020248 DH40NH003 Nguyễn Huy Thông 06/09/1996 Sông Bé PGS.TS. Hoàng Đức 

7 31141020893 DH40NH001 Nguyễn Minh Trâm 02/12/1996 Tiền Giang PGS.TS. Hoàng Đức 

2. PGS. TS. Trầm Thị Xuân Hương 

8 31141021978 DH40NH001 Nguyễn Thị Thùy Trang 07/10/1996 TP. Hồ Chí Minh PGS.TS. Trầm Thị Xuân Hương 

9 31141022849 DH40NH004 Đoàn Thị Hậu 06/09/1996 Bình Định PGS.TS. Trầm Thị Xuân Hương 

10 31141022756 DH40NH005 Nguyễn Thị Hoàng Lam 01/09/1996 Quảng Nam PGS.TS. Trầm Thị Xuân Hương 

11 31141021494 DH40NH006 Trương Kim Ngân 18/01/1996 TP.HCM PGS.TS. Trầm Thị Xuân Hương 

12 31141022418 DH40NH005 Ngô Thái Quyền 30/01/1996 Khánh Hòa PGS.TS. Trầm Thị Xuân Hương 

13 31141022599 DH40NH006 Nguyễn Thị Thủy 21/06/1996 Dak Lak PGS.TS. Trầm Thị Xuân Hương 



14 31141023438 DH40NH005 Trần Ngọc Trân 22/04/1996 Bình Dương PGS.TS. Trầm Thị Xuân Hương 

3. PGS. TS. Trương Quang Thông 

15 31141022049 DH40NH006 Mai Tiến Đạt 17/10/1996 Đồng Nai PGS.TS. Trương Quang Thông 

16 31131020988 DH40NH004 Hoàng Quốc Huy 30/06/1995 Đồng Nai PGS.TS. Trương Quang Thông 

17 31141021061 DH40NH004 Từ Phúc Thiên Lộc 17/11/1996 Tiền Giang PGS.TS. Trương Quang Thông 

18 31141023042 DH40NH003 Nguyễn Thị Mỹ Nhung 29/09/1996 Lâm Đồng PGS.TS. Trương Quang Thông 

19 31141022543 DH40NH006 Hồ Thị Thảo 15/09/1996 Nghệ An PGS.TS. Trương Quang Thông 

20 31141020230 DH40NH006 Huỳnh Thị Thu Trang 27/03/1996 Tiền Giang PGS.TS. Trương Quang Thông 

21 31141021163 DH40NH003 Võ Phương Trúc 01/01/1996 Bình Định PGS.TS. Trương Quang Thông 

4. PGS. TS. Trương Thị Hồng 

22 31141022486 DH40NH006 Nguyễn Quốc Bảo 29/01/1996 Lâm Đồng PGS.TS. Trương Thị Hồng 

23 31141020196 DH40NH001 Võ Thanh Hằng 17/04/1996 Quảng Nam PGS.TS. Trương Thị Hồng 

24 31141021382 DH40NH005 Nguyễn Hoài Ngọc Khuyên 29/12/1996 TP. Hồ Chí Minh PGS.TS. Trương Thị Hồng 

25 31141021253 DH40NH002 Huỳnh Thị Thảo Ngân 20/07/1996 Tiền Giang PGS.TS. Trương Thị Hồng 

26 31141023165 DH40NH005 Nguyễn Quỳnh Quyên 23/07/1995 Đà Nẵng PGS.TS. Trương Thị Hồng 

27 31141021859 DH40NH001 Đoàn Thị Hà Thu 11/05/1996 Hải Phòng PGS.TS. Trương Thị Hồng 

28 31141020385 DH40NH002 Nguyễn Ngọc Trâm 18/02/1996 Nghệ An PGS.TS. Trương Thị Hồng 

5. PGS. TS. Võ Xuân Vinh 

29 31141020478 DH40CK001 Tưởng Thị Ngọc Trinh 28/07/1996 Đồng Tháp PGS.TS. Võ Xuân   Vinh 

30 31141020182 DH40CK001 Lý Trí Viễn 13/02/1996 An Giang PGS.TS. Võ Xuân   Vinh 

31 31141023171 DH40NH002 Lê Thu Hà 03/04/1996 Đăk Lăk PGS.TS. Võ Xuân   Vinh 

32 31141021338 DH40NH004 Nguyễn Thị Thùy Dương 25/05/1996 Bình Thuận PGS.TS. Võ Xuân   Vinh 

33 31141020566 DH40NH001 Lê Thanh Thảo Ly 01/01/1996 TP. Hồ Chí Minh PGS.TS. Võ Xuân   Vinh 

6. ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhung 

34 31141020831 DH40NH006 Hoàng Thị Mỹ Duyên 12/10/1996 Đắk Lắk ThS Nguyễn Thị Hồng Nhung 

35 31141020206 DH40NH001 Nguyễn Thị Kim Hiếu 17/10/1996 Lâm Đồng ThS Nguyễn Thị Hồng Nhung 

36 31141021643 DH40NH003 Lê Thị Thùy Linh 24/04/1996 Nghệ An ThS Nguyễn Thị Hồng Nhung 

37 31141022752 DH40NH002 Huỳnh Ngọc Thảo Nhi 25/10/1996 Quảng Ngãi ThS Nguyễn Thị Hồng Nhung 

38 31141022520 DH40NH002 Dương Công Nhật Tân 29/09/1996 Quảng Trị ThS Nguyễn Thị Hồng Nhung 

39 31141022539 DH40NH004 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 23/03/1996 Tiền Giang ThS Nguyễn Thị Hồng Nhung 

40 31141022904 DH40NH002 Đặng Thành Trí 05/05/1996 Quảng Nam ThS Nguyễn Thị Hồng Nhung 

41 31141020765 DH40NH006 Trần Tiến Việt 04/05/1996 Đồng Tháp ThS Nguyễn Thị Hồng Nhung 



42 31141023215 DH40NH006 Hồ Thị Diễm Trang 07/12/1996 Đồng Tháp ThS Nguyễn Thị Hồng Nhung 

7. ThS. Cao Ngọc Thủy 

43 31141021598 DH40NH003 Phùng Tiến Quốc Định 24/01/1996 TP. Hồ Chí Minh ThS.  Cao Ngọc Thủy 

44 31141020852 DH40NH002 Lê Đức Nhật Huy 06/08/1996 Đồng Nai ThS.  Cao Ngọc Thủy 

45 31141020883 DH40NH006 Lê Thế Luân 31/08/1996 TP. HCM ThS.  Cao Ngọc Thủy 

46 31141020702 DH40NH003 Lương Thị Oanh 15/08/1996 Nam Định ThS.  Cao Ngọc Thủy 

47 31141022056 DH40NH002 Mai Thị Thảo 21/03/1996 Lâm Đồng ThS.  Cao Ngọc Thủy 

48 31141022441 DH40NH004 Lê Thị Thùy Trang 12/08/1996 Lâm Đồng ThS.  Cao Ngọc Thủy 

49 31141022289 DH40NH006 Trần Nhật Trường 20/08/1996 Tiền Giang ThS.  Cao Ngọc Thủy 

50 31141023294 DH40NH005 Phạm Thị Xuyên 12/09/1995 Nghệ An ThS.  Cao Ngọc Thủy 

51 31141021318 DH40NH006 Đoàn Thế Bình 01/05/1996 TP.HCM ThS.  Cao Ngọc Thủy 

8. ThS. Đào Trung Kiên 

52 31141022094 DH40CK001 Nguyễn Trung Kiên 19/08/1996 Lâm Đồng ThS. Đào Trung Kiên 

53 31141023549 DH40CK001 Phạm Thanh Loan 10/09/1996 Sông Bé ThS. Đào Trung Kiên 

54 31141021473 DH40CK001 Nguyễn Thị Như Mai 06/02/1996 Đăk Lăk ThS. Đào Trung Kiên 

55 31141021963 DH40CK001 Nguyễn Ngọc Diễm My 21/03/1996 Tiền Giang ThS. Đào Trung Kiên 

56 31141022203 DH40NH006 Lê Ngọc Kim Cương 17/12/1996 TP.HCM ThS. Đào Trung Kiên 

57 31141021739 DH40NH001 Lê Nguyễn Thanh Hiền 16/05/1995 TP. Hồ Chí Minh ThS. Đào Trung Kiên 

58 31141021147 DH40NH004 Nguyễn Thị Kim Liên 19/09/1995 Thanh Hóa ThS. Đào Trung Kiên 

59 31141021599 DH40NH005 Võ Thành Nhân 03/11/1995 Bình Định ThS. Đào Trung Kiên 

60 31111020171 DH39CK001 Trần Như  Hòa 24/07/1993   ThS. Đào Trung Kiên 

9. ThS. Dương Tấn Khoa 

61 31141021791 DH40NH002 Dương Tiến Đạt 19/03/1996 Vĩnh Long ThS. Dương Tấn Khoa 

62 31141022629 DH40NH002 Hà Thị Mỹ Chuyền 12/04/1996 Bà Rịa - Vũng Tàu ThS. Dương Tấn Khoa 

63 31141023062 DH40NH002 Võ Trọng Hậu 01/10/1996 TP. Hồ Chí Minh ThS. Dương Tấn Khoa 

64 31141020851 DH40NH006 Nguyễn Ngọc Thanh Huyền 20/07/1996 Đồng Nai ThS. Dương Tấn Khoa 

65 31141023115 DH40NH004 Đặng Thị Thanh Nhàn 01/03/1996 TP. Hồ Chí Minh ThS. Dương Tấn Khoa 

66 3114102219 DH40NH006 Lê Phan Cẩm Quỳnh 19/09/1996 Quảng Nam ThS. Dương Tấn Khoa 

67 31131022350 DH40NH003 Đỗ Huy Thụy 18/10/1995 Quảng Ngãi ThS. Dương Tấn Khoa 

68 31141022497 DH40NH003 Đặng Lê Hoàng Trinh 29/09/1996 Sông Bé ThS. Dương Tấn Khoa 

69 31141020449 DH40NH001 Nguyễn Hoài Thùy Vân 04/05/1996 TP. Hồ Chí Minh ThS. Dương Tấn Khoa 

70 31141023663 DH40NH001 Lâu Lữ Minh 25/06/1996 TP. Hồ Chí Minh ThS. Dương Tấn Khoa 



10. ThS. Lê Nguyễn Quỳnh Hương 

71 31141023642 DH40CK001 Nguyễn Văn Hiệu 03/01/1993 Bắc Ninh ThS. Lê Nguyễn Quỳnh Hương 

72 31141023632 DH40CK001 Lê Sỹ Hoàn 16/04/1993 Nghệ An ThS. Lê Nguyễn Quỳnh Hương 

73 31141021889 DH40CK001 Trần Lâm Hoàng 07/02/1996 Phú Yên ThS. Lê Nguyễn Quỳnh Hương 

74 31141021525 DH40NH004 Đỗ Đức Bình 06/02/1996 TP. Hồ Chí Minh ThS. Lê Nguyễn Quỳnh Hương 

75 31141022997 DH40NH003 Nguyễn Hải Hoàng Lan 29/01/1996 Đăk Lăk ThS. Lê Nguyễn Quỳnh Hương 

76 31141021219 DH40NH002 Nguyễn Song Thiên Kim 06/01/1996 TP. Hồ Chí Minh ThS. Lê Nguyễn Quỳnh Hương 

77 31141023639 DH40NH003 Nguyễn Thị Tường Vân 11/07/1996   ThS. Lê Nguyễn Quỳnh Hương 

78 31141021102 DH40NH006 Võ Thị Kim Quyên 12/09/1996 Long An ThS. Lê Nguyễn Quỳnh Hương 

79 31141020412 DH40NH004 Văn Thị Phương Thùy 09/10/1996 Sông Bé ThS. Lê Nguyễn Quỳnh Hương 

11. ThS. Lê Văn Lâm 

80 31141020621 DH40CK001 Bùi Đức Tuấn 10/11/1996 Hà Tĩnh ThS. Lê Văn  Lâm 

81 31141020162 DH40CK001 Hoàng Văn Sỹ 10/04/1996 Đăk Lăk ThS. Lê Văn  Lâm 

82 31141022778 DH40NH006 Lý Gia Hân 08/08/1996 TP. HCM ThS. Lê Văn  Lâm 

83 31141022293 DH40CK001 Dương Tiến Huy 19/03/1996 TP. Hồ Chí Minh ThS. Lê Văn  Lâm 

84 31141020257 DH40CK001 Trần Thị Diễm Hương 25/02/1996 Phú Yên ThS. Lê Văn  Lâm 

85 31131020320 DH40CK001 Phạm Thị Hường 23/06/1995 Hải Hưng ThS. Lê Văn  Lâm 

86 31141022660 DH40NH006 Lê Chí Cơ 24/11/1995 Hà Nam ThS. Lê Văn  Lâm 

87 31141020734 DH40NH003 Huỳnh Thị Diệu Hiền 14/03/1996 Bình Thuận ThS. Lê Văn  Lâm 

88 31141020094 DH40NH003 Nguyễn Thị Ngọc Lan 06/11/1995 Nghệ An ThS. Lê Văn  Lâm 

89 31141022723 DH40NH004 Trần Thị Nhân 05/10/1995 Đồng Nai ThS. Lê Văn  Lâm 

90 31141022302 DH40NH005 Vũ Ngọc Như Quỳnh 24/11/1996 TP. Hồ Chí Minh ThS. Lê Văn  Lâm 

12. ThS. Nguyễn Hữu Huân 

91 31141022652 DH40CK001 Nguyễn Thị Phi Hải 26/04/1996 Đăk Lăk ThS. Nguyễn Hữu Huân 

92 31141020142 DH40CK001 Trương Đặng Thu Hằng 16/11/1996 Khánh Hòa ThS. Nguyễn Hữu Huân 

93 31141021001 DH40CK001 Dương Hiển Bách Thiện 24/09/1996 Đăk Lăk ThS. Nguyễn Hữu Huân 

94 31141021621 DH40CK001 Hoàng Dương Bảo Phúc 13/07/1996 Đồng Nai ThS. Nguyễn Hữu Huân 

95 31141023365 DH40NH004 Lưu Gia Hân 15/05/1996 TP. Hồ Chí Minh ThS. Nguyễn Hữu Huân 

96 31141020593 DH40NH005 Mai Tuấn Kiệt 22/03/1996 Sông Bé ThS. Nguyễn Hữu Huân 

97 31141023184 DH40NH005 Nguyễn Bạch Ngân 28/04/1996 Tiền Giang ThS. Nguyễn Hữu Huân 

98 31141022178 DH40NH002 Tô Thị Hồng Quyên 16/06/1995 Đăk Lăk ThS. Nguyễn Hữu Huân 

99 31141023508 DH40NH003 Hoàng Diệu Thu 08/09/1996 Thanh Hóa ThS. Nguyễn Hữu Huân 



13. ThS. Nguyễn Thị Thùy Dương 

100 31141023047 DH40NH004 Nguyễn Thị Ngân Anh 08/09/1996 Gia Lai ThS. Nguyễn Thị Thùy Dương 

101 31141023522 DH40NH005 Nguyễn Thị Thúy Hằng 20/09/1996 Bình Phước ThS. Nguyễn Thị Thùy Dương 

102 31141021536 DH40NH003 Tiêu Xương Quý 22/08/1996 TP. Hồ Chí Minh ThS. Nguyễn Thị Thùy Dương 

103 31141021649 DH40NH002 Huỳnh Thị Tiên Mỹ 01/06/1996 Quảng Ngãi ThS. Nguyễn Thị Thùy Dương 

104 31141021254 DH40NH001 Huỳnh Vũ Đăng Quang 20/07/1993 Lâm Đồng ThS. Nguyễn Thị Thùy Dương 

105 31131021994 DH40NH006 Ngô Đức Thịnh 09/02/1995 Thừa Thiên - Huế ThS. Nguyễn Thị Thùy Dương 

106 31141020704 DH40NH004 Mai Hoàng Bảo Trâm 31/03/1996 Khánh Hòa ThS. Nguyễn Thị Thùy Dương 

107 31141022243 DH40NH001 Lê Hoàng Tuyết Vân 25/03/1996 TP. Hồ Chí Minh ThS. Nguyễn Thị Thùy Dương 

108 31141022812 DH40NH005 Nguyễn Ngọc Thái Bình 18/05/1996 Đăk Lăk ThS. Nguyễn Thị Thùy Dương 

109 31141022665 DH40NH005 Phạm Ngọc Khuê 29/12/1995 TP. Hồ Chí Minh ThS. Nguyễn Thị Thùy Dương 

14. ThS, Nguyễn Trung Thông 

110 31141020216 DH40NH005 Hoàng Văn Đạt 19/08/1996 Đăk Lăk ThS. Nguyễn Trung Thông 

111 31141022649 DH40NH006 Huỳnh Đức Huy 19/04/1996 Tây Ninh ThS. Nguyễn Trung Thông 

112 31141020921 DH40NH001 Nguyễn Thị Ngọc Loan 29/05/1996 Đăk Lăk ThS. Nguyễn Trung Thông 

113 31141023340 DH40NH003 Võ Thị Nhớ 15/10/1996 Thừa Thiên - Huế ThS. Nguyễn Trung Thông 

114 31141021186 DH40NH006 Hà Thanh Thảo 15/02/1996 Gia Lai ThS. Nguyễn Trung Thông 

115 31141023521 DH40NH003 Đoàn Huyền Trang 13/02/1996 Bình Thuận ThS. Nguyễn Trung Thông 

116 31141022889 DH40NH002 Nguyễn Thị Nhã Trúc 12/12/1996 Quảng Ngãi ThS. Nguyễn Trung Thông 

117 31141021288 DH40NH004 Nguyễn Hoàng Thanh Vy 18/04/1996 Sông Bé ThS. Nguyễn Trung Thông 

118 31141022005 DH40NH005 Nguyễn Dương Hoàng Dung 12/01/1996 TP. Hồ Chí Minh ThS. Nguyễn Trung Thông 

15. ThS. Nguyễn Từ Nhu 

119 31141023596 DH40NH004 Cao Thị Mỹ Duyên 27/12/1996 Đăk Lăk ThS. Nguyễn Từ Nhu 

120 31121020524 DH38NH001 Huỳnh Tấn Hiếu 05/10/1990   ThS. Nguyễn Từ Nhu 

121 31141023518 DH40NH005 Lê Hải Linh 05/01/1996 Đồng Nai ThS. Nguyễn Từ Nhu 

122 31141021661 DH40NH003 Huỳnh Bảo Mẫn Nhi 05/01/1996 TP. Hồ Chí Minh ThS. Nguyễn Từ Nhu 

123 31141023462 DH40NH003 Trương Bửu Tài 14/10/1995 Kiên Giang ThS. Nguyễn Từ Nhu 

124 31141021806 DH40NH002 Châu Ngọc Thủy Tiên 25/11/1996 TP. Hồ Chí Minh ThS. Nguyễn Từ Nhu 

125 31141022107 DH40NH004 Võ Thị Mỹ Trinh 24/07/1996 TP. Hồ Chí Minh ThS. Nguyễn Từ Nhu 

126 31141020233 DH40NH004 Liêu Thúy Vi 28/01/1995 Gia Lai ThS. Nguyễn Từ Nhu 

127 31141021850 DH40NH004 Lâm Thuý My 28/10/1996 Kiên Giang ThS. Nguyễn Từ Nhu 

16. ThS. Phạm Khánh Duy 



128 31141020807 DH40NH002 Nguyễn Thị Lan Anh 05/11/1996 TP. Hồ Chí Minh ThS. Phạm Khánh  Duy 

129 31141022288 DH40NH004 Đỗ Thị Nguyệt Hằng 19/02/1996 Đồng Tháp ThS. Phạm Khánh  Duy 

130 31141020256 DH40NH003 Châu Huỳnh Khang 12/09/1996 Kiên Giang ThS. Phạm Khánh  Duy 

131 31141022661 DH40NH004 Phạm Thị Mỳ 23/10/1996 Nam Định ThS. Phạm Khánh  Duy 

132 31141021654 DH40NH001 Trịnh Thị Như Phượng 14/08/1996 An Giang ThS. Phạm Khánh  Duy 

133 31141021180 DH40NH005 Phạm Thị Quỳnh Thi 19/09/1996 Quảng Ngãi ThS. Phạm Khánh  Duy 

134 31141021138 DH40NH004 Võ Thị Huyền Trang 30/04/1996 Quảng Nam ThS. Phạm Khánh  Duy 

135 31141020586 DH40NH002 Lục Thị Thu Uyên 09/08/1995 Đăk Lăk ThS. Phạm Khánh  Duy 

136 31141022772 DH40NH005 Trần Thị Hoàng Yến 28/05/1996 Bình Thuận ThS. Phạm Khánh  Duy 

137 31141021730 DH40NH005 Mai Thống Lĩnh 07/09/1996 Bình Định ThS. Phạm Khánh  Duy 

17. ThS. Phan Thị Thu Hiền 

138 31141020631 DH40CK001 Nguyễn Trần Huy Hoàng 30/06/1996 Lâm Đồng ThS. Phan Thị Thu  Hiền 

139 31141020211 DH40CK001 Trần Thị Kim Dung 08/04/1996 Bà Rịa - Vũng Tàu Ths. Phan Thị Thu  Hiền 

140 31141020862 DH40CK001 Trần Thị Hồng Duyên 14/02/1996 Đà Nẵng Ths. Phan Thị Thu  Hiền 

141 31141020450 DH40CK001 Nguyễn Thành Được 20/12/1996 Khánh Hòa Ths. Phan Thị Thu  Hiền 

142 31141021410 DH40NH004 Võ Đình Anh 30/07/1996 TP. Hồ Chí Minh Ths. Phan Thị Thu  Hiền 

143 31141020762 DH40NH001 Thạch Thị Thanh Hằng 07/04/1995 Trà Vinh Ths. Phan Thị Thu  Hiền 

144 31141021482 DH40NH003 Nguyễn Nguyên Khôi 26/11/1996 Gia Lai Ths. Phan Thị Thu  Hiền 

145 31141020798 DH40NH003 Trịnh Thị Hằng Nga 20/06/1996 Đăk Lăk Ths. Phan Thị Thu  Hiền 

146 31141021093 DH40NH004 Hà Nguyên Minh Quyên 02/12/1996 Bình Định Ths. Phan Thị Thu  Hiền 

147 31141021231 DH40NH002 Giáp Thị Mỹ Thơ 07/09/1995 Khánh Hòa Ths. Phan Thị Thu  Hiền 

18. ThS. Võ Thị Tuyết Anh 

148 31141020495 DH40NH001 Phạm Bảo An 07/07/1996 Bình Định ThS. Võ Thị Tuyết Anh 

149 31141023646 DH40NH005 Nguyễn Thị Thu Hà 15/12/1996 Đồng Nai ThS. Võ Thị Tuyết Anh 

150 31141022116 DH40NH004 Trần Thị Thanh Huyền 15/03/1996 Kon Tum ThS. Võ Thị Tuyết Anh 

151 31141020380 DH40NH006 Nguyễn Vũ Ngọc Mai 09/04/1996 Đắc Lắc ThS. Võ Thị Tuyết Anh 

152 31141020485 DH40NH006 Ngô Lê Trường Phú 16/05/1996 Đồng Tháp ThS. Võ Thị Tuyết Anh 

153 31141023399 DH40NH003 Võ Nguyên Thảo 08/04/1996 Quảng Nam ThS. Võ Thị Tuyết Anh 

154 31141021759 DH40NH004 Trần Thị Đoan Trang 16/03/1995 Lâm Đồng ThS. Võ Thị Tuyết Anh 

155 31141023068 DH40NH002 Võ Thanh Tú 10/07/1996 Đăk Lăk ThS. Võ Thị Tuyết Anh 

156 31141022791 DH40NH006 Phan Thị Hải Yến 10/10/1996 Hà Tĩnh ThS. Võ Thị Tuyết Anh 

157 31141022278 DH40NH002 Trương Mỹ An 12/02/1996 TP. Hồ Chí Minh ThS. Võ Thị Tuyết Anh 



19. TS. Phạm Thị Anh Thư 

158 31141022359 DH40CK001 Đào Quốc Thành 04/07/1996 TP. Hồ Chí Minh TS.  Phạm Thị Anh  Thư 

159 31141020218 DH40CK001 Thạch Thị Mỹ Thảo 13/11/1996 Phú Yên TS.  Phạm Thị Anh  Thư 

160 31141021279 DH40CK001 Đặng Thị Trung Hiếu 18/07/1996 Đăk Lăk TS.  Phạm Thị Anh  Thư 

161 31141023378 DH40CK001 Vũ Đức Thiện 20/10/1996 Đồng Nai TS.  Phạm Thị Anh  Thư 

162 31141023428 DH40NH006  Đạt 26/06/1996 Quảng Nam TS.  Phạm Thị Anh  Thư 

163 31141023034 DH40NH003 Bùi Quốc Huy 26/03/1996 Tiền Giang TS.  Phạm Thị Anh  Thư 

164 31131021409 DH40NH002 Nguyễn Phước Lợi 17/06/1995 An Giang TS.  Phạm Thị Anh  Thư 

165 31141022614 DH40NH005 Đào Thị Quỳnh Như 29/07/1996 Sông Bé TS.  Phạm Thị Anh  Thư 

20. TS. Hoàng Hải Yến 

166 31141022980 DH40NH004 Trần Thị Mỹ Hồng 01/02/1995 Đồng Nai TS. Hoàng Hải  Yến 

167 31141022765 DH40NH003 Phạm Thị Hồng Vân 07/02/1996 Đăk Lăk TS. Hoàng Hải  Yến 

168 31141022092 DH40NH003 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 03/03/1996 Tiền Giang TS. Hoàng Hải  Yến 

169 31141020079 DH40NH006 Đinh Thị Xuân Mai 12/01/1996 Bình Dương TS. Hoàng Hải  Yến 

170 31141020152 DH40NH004 Dịp Lâm Phát 07/02/1996 TP. Hồ Chí Minh TS. Hoàng Hải  Yến 

171 31141020697 DH40NH006 Phạm Thị Thu Thảo 09/03/1996 Đồng Nai TS. Hoàng Hải  Yến 

172 31141021078 DH40NH003 Nguyễn Thùy Trang 08/03/1996 Hà Tĩnh TS. Hoàng Hải  Yến 

173 31141021580 DH40NH001 Nguyễn Hoàng Cẩm Tú 23/11/1996 Bình Định TS. Hoàng Hải  Yến 

21. TS. Lại Tiến Dĩnh 

174 31141020609 DH40NH004 Đào Thị Phương Anh 14/08/1996 Bà Rịa - Vũng Tàu TS. Lại Tiến Dĩnh 

175 31141021939 DH40NH004 Nguyễn Hoàng Hà 18/05/1996 Nghệ An TS. Lại Tiến Dĩnh 

176 31131021756 DH40NH003 Đoàn Thị Hải Yến 04/04/1995 Quảng Ngãi TS. Lại Tiến Dĩnh 

177 31141021125 DH40NH005 Nguyễn Đỗ Hảo 01/06/1996 Bình Định TS. Lại Tiến Dĩnh 

178 31141023110 DH40NH003 Nguyễn Thị My 26/11/1996 Quảng Ngãi TS. Lại Tiến Dĩnh 

179 31141023095 DH40NH004 Huỳnh Xuân Phước 06/07/1996 Bình Định TS. Lại Tiến Dĩnh 

180 31141020972 DH40NH006 Nguyễn Danh Thắng 01/07/1996 TP.HCM TS. Lại Tiến Dĩnh 

181 31141021304 DH40NH005 Trương Ngọc Đoan Trang 05/11/1996 Bến Tre TS. Lại Tiến Dĩnh 

182 31141021418 DH40NH004 Đinh Thị Phương Uyên 18/09/1996 TP. Hồ Chí Minh TS. Lại Tiến Dĩnh 

22. TS. Lê Hồ An Châu 

183 31141020463 DH40NH004 Trần Thị Thúy An 29/10/1996 Tiền Giang TS. Lê Hồ An  Châu 

184 31141021888 DH40NH001 Phạm Thị Thu Hà 09/09/1996 Thái Bình TS. Lê Hồ An  Châu 

185 31141020396 DH40NH006 Lê Nguyên Hưng 10/10/1996 Thanh Hóa TS. Lê Hồ An  Châu 



186 31141023615 DH40NH003 Trần Thị Ngọc Mai 06/04/1996 Đăk Lăk TS. Lê Hồ An  Châu 

187 31141022006 DH40NH003 Nguyễn Hồng Thiên Phú 02/08/1996 TP. Hồ Chí Minh TS. Lê Hồ An  Châu 

188 31141021799 DH40NH003 Nguyễn Cao Thắng 01/04/1996 Tây Ninh TS. Lê Hồ An  Châu 

189 31141022843 DH40NH004 Trần Thị Kiều Trang 09/06/1996 Cần Thơ TS. Lê Hồ An  Châu 

190 31141020275 DH40NH002 Hồ Thị Tường 21/10/1996 Đồng Nai TS. Lê Hồ An  Châu 

23. TS. Lê Tấn Phước 

191 31141022087 DH40NH005 Nguyễn Thị Lam Đa 01/01/1996 Bình Định TS. Lê Tấn Phước 

192 31141022108 DH40NH002 Nguyễn Minh Hoàn 26/09/1996 Khánh Hòa TS. Lê Tấn Phước 

193 31141021227 DH40NH001 Trần Phương Mai Linh 21/11/1996 Lâm Đồng TS. Lê Tấn Phước 

194 31141023238 DH40NH006 Trần Bảo Nhiên 16/02/1996 Thừa Thiên - Huế TS. Lê Tấn Phước 

195 31141020116 DH40NH005 Trần Thị Kiều Thanh 22/11/1996 Đăk Lăk TS. Lê Tấn Phước 

196 31141022792 DH40NH004 Bùi Thị Tin 09/06/1996 Bình Định TS. Lê Tấn Phước 

197 31141020112 DH40NH006 Bùi Hoàng Gia Trung 07/11/1996 Đồng Nai TS. Lê Tấn Phước 

198 31141021508 DH40NH002 Nguyễn Trần Phong Vũ 01/02/1996 Quảng Ngãi TS. Lê Tấn Phước 

24. TS. Ngô Minh Hải 

199 31141021376 DH40CK001 Nguyễn Thị Chi 12/11/1996 Bạc Liêu TS. Ngô Minh Hải 

200 31141022514 DH40CK001 Tiêu Mạnh Cường 27/01/1996 Bến Tre TS. Ngô Minh Hải 

201 31141023258 DH40CK001 Trần Lê Ngọc Doanh 08/02/1996 Ninh Thuận TS. Ngô Minh Hải 

202 31141020957 DH40CK001 Nguyễn Thị Kim Dung 08/03/1996 Bình Dương TS. Ngô Minh Hải 

203 31141023059 DH40NH006 Trần Ngọc Phương Anh 25/07/1996 Lâm Đồng TS. Ngô Minh Hải 

204 31141021538 DH40NH004 Phạm Thị Hằng 03/02/1996 Thái Bình TS. Ngô Minh Hải 

205 31141022460 DH40NH006 Lê Đình Khánh 12/08/1994 Thanh Hóa TS. Ngô Minh Hải 

206 31141023359 DH40NH002 Trần Thị Quỳnh Nga 02/08/1996 Nghệ An TS. Ngô Minh Hải 

207 31141020035 DH40NH002 Võ Minh Quốc 07/07/1996 Khánh Hòa TS. Ngô Minh Hải 

25. TS. Nguyễn Phúc Cảnh 

208 31141021028 DH40NH002 Hoàng Trọng Quý 04/07/1996 Bà Rịa - Vũng Tàu TS. Nguyễn Phúc Cảnh 

209 31141023454 DH40NH006 Vũ Thị Hà 02/10/1996 Khánh Hòa TS. Nguyễn Phúc Cảnh 

210 31141020392 DH40NH001 Trần Ngọc Hưng 30/09/1996 Lâm Đồng TS. Nguyễn Phúc Cảnh 

211 31141022504 DH40NH006 Lê Quốc Minh 02/10/1996 Kon Tum TS. Nguyễn Phúc Cảnh 

212 31141022761 DH40NH005 Phạm Thị Mai Phương 07/02/1996 Quảng Nam TS. Nguyễn Phúc Cảnh 

26. TS. Nguyễn Quốc Anh 

213 31141021943 DH40NH005 Đinh Thành An 28/01/1993 Nghệ An TS. Nguyễn Quốc Anh 



214 31141022250 DH40NH004 Nguyễn Thị Hà 15/04/1996 Lâm Đồng TS. Nguyễn Quốc Anh 

215 31141020395 DH40NH005 Nguyễn Thị Thanh Huyền 22/11/1996 Bà Rịa - Vũng Tàu TS. Nguyễn Quốc Anh 

216 31141021341 DH40NH003 Lê Xuân Mai 03/05/1996 Bến Tre TS. Nguyễn Quốc Anh 

217 31141022999 DH40NH002 Trần Nguyễn Hiếu Phong 31/08/1996 Bà Rịa - Vũng Tàu TS. Nguyễn Quốc Anh 

218 31141021952 DH40NH005 Trần Thị Hồng Thảo 27/01/1996 Quảng Ngãi TS. Nguyễn Quốc Anh 

219 31141023630 DH40NH006 Phạm Thị Thảo Trang 18/11/1995 Quảng Ngãi TS. Nguyễn Quốc Anh 

220 31141022763 DH40NH005 Trần Thanh Tú 07/01/1996 Gia Lai TS. Nguyễn Quốc Anh 

221 31141020043 DH40NH006 Lương Ngọc Yến 26/12/1996 TP. HCM TS. Nguyễn Quốc Anh 

222 31141022740 DH40NH001 Đinh Sỹ Bảo 28/03/1996 Đăk Lăk TS. Nguyễn Quốc Anh 

27. TS. Nguyễn Thanh Phong 

223 31141022191 DH40NH004 Nguyễn Thị Đài Duyên 09/03/1996 Quảng Ngãi TS. Nguyễn Thanh Phong 

224 31141021237 DH40NH003 Trần Thị Hiếu 17/08/1996 Đăk Lăk TS. Nguyễn Thanh Phong 

225 31141023242 DH40NH001 Nguyễn Ái Thuỳ Linh 01/10/1996 Lâm Đồng TS. Nguyễn Thanh Phong 

226 31141023172 DH40NH002 Huỳnh Nguyễn Yến Nhi 03/09/1996 Đồng Nai TS. Nguyễn Thanh Phong 

227 31141020627 DH40NH003 Nguyễn Thị Hà Thanh 24/12/1996 Kiên Giang TS. Nguyễn Thanh Phong 

228 31141020545 DH40NH002 Nguyễn Thị Thủy Tiên 03/08/1996 Vĩnh Long TS. Nguyễn Thanh Phong 

229 31121022475 DH40NH006 Phan Hữu Trọng 25/04/1994 Bình Định TS. Nguyễn Thanh Phong 

230 31141023205 DH40NH003 Nguyễn Tấn Vĩ 24/07/1996 Gia Lai TS. Nguyễn Thanh Phong 

28. TS. Nguyễn Thị Thùy Linh 

231 31141020058 DH40NH005 La Diễm Hương 06/11/1996 TP. Hồ Chí Minh TS. Nguyễn Thị Thùy  Linh  

232 31141022786 DH40NH005 Bùi Thị Phương Dung 17/05/1996 Thừa Thiên - Huế TS. Nguyễn Thị Thùy  Linh  

233 31141020120 DH40NH006 Bùi Hoàng Gia Hiếu 07/11/1996 Đồng Nai TS. Nguyễn Thị Thùy  Linh  

234 31141020827 DH40NH004 Dương Ái Linh 11/12/1996 TP. Hồ Chí Minh TS. Nguyễn Thị Thùy  Linh  

235 31141022912 DH40NH001 Đặng Tú Nhi 01/03/1996 Trà Vinh TS. Nguyễn Thị Thùy  Linh  

236 31141021068 DH40NH001 Võ Nguyên Sa 18/11/1996 Phú Yên TS. Nguyễn Thị Thùy  Linh  

237 31141020750 DH40NH001 Lê Hoài Thương 06/07/1996 Lâm Đồng TS. Nguyễn Thị Thùy  Linh  

238 31141020393 DH40NH001 Hà Thị Trinh 11/04/1996 Đồng Nai TS. Nguyễn Thị Thùy  Linh  

239 31141021976 DH40NH005 Nguyễn Thị Thanh Ngân 06/06/1996 Bình Định TS. Nguyễn Thị Thùy  Linh  

29. TS. Phạm Phúc Quốc 

240 31141022680 DH40NH002 Trương Thị Hồng Đào 06/08/1995 TP. Hồ Chí Minh TS. Phạm Phú Quốc 

241 31141021386 DH40NH002 Nguyễn Thị Kim Hồng 11/12/1996 Quảng Ngãi TS. Phạm Phú Quốc 

242 31141020692 DH40NH005 Trần Thị Tú Linh 02/03/1996 Quảng Trị TS. Phạm Phú Quốc 



243 31141020081 DH40NH001 Nguyễn Trung Nhơn 20/08/1996 Bình Định TS. Phạm Phú Quốc 

244 31141020229 DH40NH001 Đặng Thị Thanh Thảo 10/04/1996 Đăk Lăk TS. Phạm Phú Quốc 

245 31141023099 DH40NH001 Võ Đình Tính 29/06/1996 Bình Định TS. Phạm Phú Quốc 

246 31141021752 DH40NH001 Huỳnh Phạm Như Truyền 20/08/1996 Quảng Ngãi TS. Phạm Phú Quốc 

247 31141022323 DH40NH006 Nguyễn Hoàng Vương 03/01/19996 Đồng Nai TS. Phạm Phú Quốc 

30. TS. Phạm Tố Nga 

248 31141023083 DH40NH002 Nguyễn Trần Khánh Duy 23/03/1996 TP. Hồ Chí Minh TS. Phạm Tố Nga 

249 31141022915 DH40NH005 Bùi Trung Hiếu 16/08/1995 Nam Hà TS. Phạm Tố Nga 

250 31141021058 DH40NH002 Đinh Thị Khánh Linh 12/01/1996 Đồng Nai TS. Phạm Tố Nga 

251 31141021097 DH40NH006 Đoàn Phạm Lệ Nhi 08/01/1996 Đà Nẵng TS. Phạm Tố Nga 

252 31141022583 DH40NH004 Trương Anh Tài 23/11/1996 Bình Dương TS. Phạm Tố Nga 

253 31141021824 DH40NH001 Trần Thị Minh Thức 30/03/1996 Quảng Ngãi TS. Phạm Tố Nga 

254 31141023072 DH40NH001 Hoàng Thị Thùy Trinh 12/05/1996 Bình Thuận TS. Phạm Tố Nga 

255 31131020555 DH39NH006 Trần Lý Khang 09/12/1995   TS. Phạm Tố Nga 

31. TS. Thân Thị Thu Thủy 

256 31141020629 DH40CK001 Hồ Thanh Thủy 30/08/1995 Cà Mau TS. Thân Thị Thu Thủy 

257 31141021721 DH40CK001 Trần Thị Hoài Thương 11/04/1996 Đồng Nai TS. Thân Thị Thu Thủy 

258 31141021171 DH40CK001 Allancia Vũ Ngọc Thy 13/09/1996 TP. Hồ Chí Minh TS. Thân Thị Thu Thủy 

259 31141020146 DH40CK001 Đỗ Thị Út Tiên 08/05/1996 Bình Định TS. Thân Thị Thu Thủy 

260 31141020289 DH40NH005 Phạm Anh Đức 30/04/1996 Thanh Hóa TS. Thân Thị Thu Thủy 

261 31141021127 DH40NH005 Trần Đào Tuấn Huy 28/11/1996 TP. Hồ Chí Minh TS. Thân Thị Thu Thủy 

262 31141023029 DH40NH002 Đặng Thị Ly Ly 20/01/1994 Bình Phước TS. Thân Thị Thu Thủy 

263 31141023341 DH40NH002 Nguyễn Hồng Oanh 07/12/1996 Bình Định TS. Thân Thị Thu Thủy 

32. TS. Trần Thị Mộng Tuyết 

264 31131020365 DH39CK001 Đỗ Thị  Tình 12/12/1995 Đăk Lăk TS. Trần Thị Mộng  Tuyết 

265 31141022658 DH40CK001 Phạm Thanh Trà 09/04/1996 TP. Hồ Chí Minh TS. Trần Thị Mộng  Tuyết 

266 31131020726 DH40CK001 Nguyễn Thị Tuyết Trinh 18/08/1995 Kiên Giang TS. Trần Thị Mộng  Tuyết 

267 31141020252 DH40CK001 Phạm Thị Tuyết Trinh 20/01/1996 Quảng Ngãi TS. Trần Thị Mộng  Tuyết 

268 31131022116 DH40NH006 Phạm Đình Thiên Đức 20/02/1996 Kiên Giang TS. Trần Thị Mộng  Tuyết 

269 31141021766 DH40NH001 Võ Gia Huy 02/11/1996 Khánh Hòa TS. Trần Thị Mộng  Tuyết 

270 31141020701 DH40NH005 Huỳnh Như Thảo Ly 18/01/1996 Tiền Giang TS. Trần Thị Mộng  Tuyết 

271 31141021421 DH40NH005 Trần Thị Kiều Oanh 29/09/1996 An Giang TS. Trần Thị Mộng  Tuyết 



33. TS. Trần Thanh Phương 

272 31141022482 DH40CK001 Bùi Văn Năm 20/01/1996 Quảng Ngãi TS. Trần Thị Thanh Phương 

273 31141022831 DH40CK001 Phan Phối Ngọc 01/04/1996 Cần Thơ TS. Trần Thị Thanh Phương 

274 31141020542 DH40CK001 Đặng Nguyễn Công Nguyên 07/09/1996 Quảng Ngãi TS. Trần Thị Thanh Phương 

275 31141022211 DH40CK001 Nguyễn Thị Ngọc Nhã 08/10/1996 Đồng Nai TS. Trần Thị Thanh Phương 

276 31141022916 DH40NH001 Nguyễn Quốc Dũng 11/04/1995 Bến Tre TS. Trần Thị Thanh Phương 

277 31141023439 DH40NH003 Cao Hoàng Hiệp 01/06/1996 Đăk Lăk TS. Trần Thị Thanh Phương 

278 31141022132 DH40NH002 Trần Mỹ Linh 02/10/1996 Đồng Nai TS. Trần Thị Thanh Phương 

279 31141023163 DH40NH005 Võ Thị Ý Nhi 12/06/1996 Tiền Giang TS. Trần Thị Thanh Phương 

280 31141021587 DH40NH002 Trần Thanh Thanh 16/11/1996 Phú Yên TS. Trần Thị Thanh Phương 
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